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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
         

	
	


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CHUYỂN NGẠCH ĐỂ BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH 
THANH TRA VIÊN VÀ THANH TRA VIÊN CHÍNH NĂM 2019
(kèm theo Công văn số     /TTr-VP ngày     tháng    năm 2019 của Thanh tra tỉnh)  

	Số
TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức danh, đơn vị công tác
	Thời gian công tác
	Mức lương hiện hưởng
	Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đề nghị xét bổ nhiệm
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Thời gian vào ngành thanh tra
	Thời gian giữ ngạch tương đương
	Hệ số
lương
	Mã ngạch hiện giữ  
	Thơi điểm nâng lương lần sau
	Trình 
độ chuyên môn
	Nghiệp
vụ
thanh
tra
	Trình độ QLNN
	Trình
độ
tin
học
	Trình độ ngoại ngữ
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	I. BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH THANH TRA VIÊN

	1
	Nguyễn Văn A
	1980
	
	Chuyên viên Thanh tra Sở …… 
	01/2014
	02/2012
	2.67
	01.003
	4/2019
	Cử nhân kinh tế
	Thanh tra viên
	Chuyên viên
	B
	B
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	II. BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH THANH TRA VIÊN CHÍNH

	1
	Trần Văn B
	1972
	
	Chuyên viên Thanh tra Sở ………
	01/2012
	05/2007
	4.40
	01.002
	9/2018
	Cử nhân luật
	Thanh tra viên
	Chuyên viên
	B
	B
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	….
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